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	TT
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Họ tên bố, mẹ,
 vợ (chồng)
	ĐKHKTT
	Chỗ ở hiện nay (6)
	Loại ma 
túy (7)
	Ghi chú
 (8)

	1
	TRẦN ĐÌNH LỢI
	1968
	TRẦN ĐÌNH VƯỢNG
NGUYỄN THỊ SEN
NGUYỄN THỊ OANH
	THÔN 3, 
BỒ ĐỀ
	THÔN 3, 
BỒ ĐỀ
	HEROIN
	Chưa lập hồ sơ quản lý tại xã, không cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng

	2
	TRẦN ĐÌNH SẬU
	1960
	TRẦN ĐÌNH ĐANG
TRẦN THỊ HỒNG
TRẦN THỊ NGA
	THÔN 3, 
BỒ ĐỀ
	THÔN 3, 
BỒ ĐỀ
	HEROIN
	Chưa lập hồ sơ quản lý tại xã, không cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng

	3
	TRẦN THẾ DŨNG
	1974
	TRẦN ĐÌNH VƯỢNG
NGUYỄN THỊ SEN
NGUYỄN THỊ OANH
	THÔN 2, 
BỒ ĐỀ
	THÔN 2, 
BỒ ĐỀ
	HEROIN
	Chưa lập hồ sơ quản lý tại xã, không cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng

	4
	TRẦN ĐÌNH SỸ
	1976
	TRẦN ĐÌNH VƯỢNG
NGUYỄN THỊ SEN
NGUYỄN THỊ OANH
	THÔN 3, 
BỒ ĐỀ
	THÔN 3, 
BỒ ĐỀ
	HEROIN
	Chưa lập hồ sơ quản lý tại xã, không cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng

	5
	TRẦN HUY CƯỜNG
	1982
	TRẦN XUÂN HANH
TRẦN THỊ XÚY
	THÔN 2, 
BỒ ĐỀ
	THÔN 2, 
BỒ ĐỀ
	HEROIN
	Đã lập hồ sơ sưu tra quản lý tại xã, không cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng

	6
	ĐINH THANH TÙNG
	1982
	ĐINH THANH BÌNH
HOÀNG THỊ CHÍN
	THÔN 3,
BỒ ĐỀ
	THÔN 3,
BỒ ĐỀ
	HEROIN
	Đã lập hồ sơ sưu tra quản lý tại xã, không cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng

	7
	TRẦN HUY PHƯƠNG
	1972
	ĐINH THANH BÌNH
	THÔN 3, 
BỒ ĐỀ
	THÔN 3, 
BỒ ĐỀ
	HEROIN
	Chưa lập hồ sơ quản lý tại xã, không cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng

	8
	TRƯƠNG ĐÌNH TRUNG
	1980
	TRƯƠNG ĐÌNH KỲ
NGUYỄN THỊ MAI
	THÔN 2, 
BỒ ĐỀ
	THÔN 2, 
BỒ ĐỀ
	HEROIN
	Chưa lập hồ sơ quản lý tại xã, không cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng

	9
	TRẦN HỮU QUYỂN
	1978
	TRẦN HỮU THẮNG
TRẦN THỊ NGUYỄN
LÊ THỊ PHƯỢNG
	THÔN 4, 
BỒ ĐỀ
	THÔN 4, 
BỒ ĐỀ
	HEROIN
	Chưa lập hồ sơ quản lý tại xã, không cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng

	10
	ĐÀO NGỌC QUANG
	1973
	ĐÀO NGỌC KHUYẾN
NGUYỄN THỊ NGÃI
PHẠM THỊ HỢI
	THÔN 1, 
BỒ ĐỀ
	THÔN 1, 
BỒ ĐỀ
	HEROIN
	Chưa lập hồ sơ quản lý tại xã, không cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng

	11
	TRẦN HỮU DUY
	1985
	TRẦN LỆ MỸ
ĐỖ THỊ NGA
	THÔN 5, 
BỒ ĐỀ
	THÔN 5, 
BỒ ĐỀ
	MA TÚY TỔNG HỢP
	Chưa lập hồ sơ quản lý tại xã, không cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng

	12
	TRẦN QUANG NGHĨA
	1995
	TRẦN QUANG TUYẾN
TRẦN THỊ HẠNH
	THÔN 1, 
BỒ ĐỀ
	THÔN 1, 
BỒ ĐỀ
	MA TÚY TỔNG HỢP
	Chưa lập hồ sơ quản lý tại xã, không cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng

	13
	TRẦN HỮU TƯ
	1993
	TRẦN HỮU THÀNH
TRẦN THỊ TUYẾT MAI
	THÔN 5, 
BỒ ĐỀ
	THÔN 5, 
BỒ ĐỀ
	MA TÚY TỔNG HỢP
	Chưa lập hồ sơ quản lý tại xã, không cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng

	14
	NGUYỄN VĂN DŨNG
	1973
	NGUYỄN ĐỨC LỄ
ĐOÀN THỊ THU
ĐẶNG THỊ HIỀN
	THÔN 3, 
BỒ ĐỀ
	THÔN 3, 
BỒ ĐỀ
	HEROIN
	Chưa lập hồ sơ quản lý tại xã, không cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng

	15
	TRẦN HƯNG HẠNH
	1976
	TRẦN HỮU ỔN
TRẦN THỊ MỸ
NGUYỄN THỊ DẦN
	THÔN 5, 
BỒ ĐỀ
	THÔN 5, 
BỒ ĐỀ
	HEROIN
	Chưa lập hồ sơ quản lý tại xã, không cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng
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